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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:






· Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ PROTEIN TÁI TỔ HỢP

· Tiếng Anh: RECOMBINANT PROTEIN TECHNOLOGY





Mã học phần: BIO





Số tín chỉ:
02



Đào tạo trình độ: Thạc sỹ








Học phần tiên quyết:
 Sinh học phân tử tế bào




2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên GV:
Phạm Thu Thủy


Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS

Điện thoại:
01678124166


Email:
thuypt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 2 hàng tuần tại vp Bộ môn, 8h-11h
3. Mô tả tóm tắt học phần:  


Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công nghệ protein tái tổ hợp bao gồm quy trình sản xuất protein tái tổ hợp, kỹ thuật tạo dòng, chuyển gen, biểu hiện gen tái tổ hợp, phương pháp thu nhận và tinh chế protein tái tổ hợp, chiến lược trong sản xuất protein tái tổ hợp nhằm giúp người học hiểu được những nguyên lý cơ bản của công nghệ gen và ứng dụng của nó trong sản xuất protein tái tổ hợp.
4. Mục tiêu:

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về các công cụ và phương pháp sử dụng trong biểu hiện và sản xuất protein tái tổ hợp, mục tiêu của việc sản xuất protein tái tổ hợp, thành tựu và ứng dụng protein tái tổ hợp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
(1)
Sau khi học xong học phần, học viên có thể:
a) Giải thích các nguyên lý cơ bản của công nghệ protein tái tổ hợp (khái niệm, mục đích, quy trình tạo dòng, chuyển gen và biểu hiện gen tái tổ hợp; phương pháp xác định sự biểu hiện của gen; các phương pháp tinh chế protein tái tổ hợp cơ bản)

b) Lựa chọn và đề xuất chiến lược sản xuất protein tái tổ hợp trong tình huống cụ thể (ở vi khuẩn, nấm men, thực vật, động vật)
6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Giới thiệu về công nghệ protein tái tổ hợp

· Khái niệm 

· Các bước tạo protein tái tổ hợp

· Mục tiêu của công nghệ protein tái tổ hợp

· Một số thành tựu tiêu biểu
	a
	2
	Thuyết giảng, tiểu luận, seminar
	Đọc tài liệu 1,4 

	2
	Kỹ thuật tạo dòng gen

· Khái niệm và quy trình tạo dòng gen

· Mục đích tạo dòng gen

· Công cụ sử dụng trong tạo dòng gen 

· Enzyme

· Vector tạo dòng

· Tế bào chủ

· Phương pháp sử dụng trong tạo dòng 

· Phương pháp thu nhận gen đích

· Phương pháp gắn nối gen đích vào vector

· Phương pháp biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào chủ

· Phương pháp sàng lọc thể tái tổ hợp
	a
	12
	Thuyết giảng, tiểu luận, seminar
	Đọc tài liệu 2,3 

	3
	Kỹ thuật biểu hiện gen tái tổ hợp

· Vector biểu hiện 

· Các loại tế bào chủ biểu hiện
· Phương pháp xác định biểu hiện của gen
	a,b
	8
	Thuyết giảng, tiểu luận, seminar
	Đọc tài liệu 2,3 

	4
	Sản xuất protein tái tổ hợp

· Một số vấn đề thường gặp trong sản xuất protein tái tổ hợp

· Chiến lược trong sản xuất protein tái tổ hợp 

· Phương pháp tinh chế protein tái tổ hợp
	a,b
	8
	Thuyết giảng, tiểu luận, seminar
	Đọc tài liệu 3,4 

	
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi
	Kỹ thuật di truyền và ứng dụng 


	2004
	NXB ĐHQG Hà Nội
	Thư viện
	x
	

	2
	Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Việt Dũng, Trần Quốc Dung
	Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp, 

	2010
	NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	Thư viện
	x
	

	3
	Ðái Duy Ban
	Công nghệ gen

	2006
	NXB KHKT, Hà Nội.
	Thư viện
	x
	

	4
	Bernard R. Glick, Jack J. Pasternark
	Công nghệ sinh học phân tử - Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp
	2007
	NXB KHKT, Hà Nội.
	Thư viện
	x
	

	5
	Paulina Balbás, Argelia Lorence 


	Recombinant Gene Expression: reviews and protocol, 3rd edition
	2012
	Humana Press
	Internet
	
	x

	6
	Gerd Gellissen
	Production of Recombinant Proteins, 1st edition, 
	2005
	Wiley-Blackwell Publisher
	Internet
	
	x

	7
	Otto-Wilhelm Merten, D. Mattanovich, C. Lang, G. Larsson, P. Neubauer, D. Porro, P. Postma, J. Teixeira de Mattos, J.A. Cole (2010) 


	Recombinant Protein Production with Prokaryotic and Eukaryotic Cells: A Comparitive View on Host Physiology, 1st edition
	2010
	Springer
	Internet
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)

- Sinh viên đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Tham dự đủ các lần đánh giá quá trình
- Tham dự đủ các buổi thảo luận nhóm
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	Viết tiểu luận
	1,2,3
	1,2

	
	
	
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ:Viết tiểu luận
	
	30

	2
	Thi kết thúc học phần 

· Hình thức thi: viết 

· Đề mở: □              Đề đóng: x 


	
	70



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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